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đến thời điểm 
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1 4100227530 
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thương Mại Kim Phúc 

Số 182A đường Nguyễn Thái 

Học, Phường Ngô Mây, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

130.816.488 

2 4101435558 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU THÀNH HƯNG 

Số 760D Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

73.728.698 

3 4100618894 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ TIẾN MỸ FONE 

733 - 735 Trần Hưng Đạo, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

183.843.132 

4 4101442749 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI GIA KHANG 

Lô E4-E5, Cụm CN Đồi Hỏa 

Sơn, Xã Nhơn Mỹ, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

75.296.598 

5 4101564345 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NĂNG LƯỢNG FICO 

BÌNH ĐỊNH 

Số 249 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường Ngô Mây, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

124.201.889 

6 4101565998 
CÔNG TY TNHH HK 

QUY NHƠN 

Số 2042 km 16, đường 353, 

Phường Minh Đức, Quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng 

10.631.200 

7 4101475871 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI XĂNG DẦU LAN 

ANH 

Lô H29 Lê Đình Lý, Phường 

Nhơn Bình, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

47.300.370 

8 4100575908 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG 

NGỌC 

Số 17 Lê Quý Đôn, Phường 

Lý Thường Kiệt, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

86.010.455 

9 4100850858 
CÔNG TY TNHH 

TRƯỜNG HƯNG 

Tổ 5, khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

62.118.735 
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10 4101516599 
CÔNG TY TNHH AN 

PHƯỚC LAND 

Số 105 đường Tây Sơn, 

Phường Quang Trung, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

43.229.853 

11 0107867370 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG KHÔNG TRE 

VIỆT 

Tầng 22, Tòa nhà Bamboo 

Airways, số 265 Cầu Giấy, 

Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

127.456.111.943 

12 4101525106 
Công ty Cổ Phần Hàng 

không Tre Việt 

Tầng 22, Tòa nhà Bamboo 

Airways, số 265 Cầu Giấy, 

Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

47.095.572.706 

13 4100259797 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

Số 01 Đống Đa, Phường Thị 

Nại, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

3.677.669.181 

14 4100259250 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG THỦY LỢI 

BÌNH ĐỊNH 

Số 49-51 đường Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

127.248.848 

15 4100259324 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THỦY LỢI - THỦY 

ĐIỆN BÌNH ĐỊNH 

Số 307 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

200.228.768 

16 4100385343 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GREEN CERAMIC 

VIỆT NAM 

Số 131 Tây Sơn, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

503.879.860 

17 4100440107 
CÔNG TY CP PHONG 

ĐIỆN PHƯƠNG MAI 

Thôn Phú Hậu, Xã Cát 

Chánh, Huyện Phù Cát, Bình 

Định 

1.451.706.717 

18 4100258747 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG 47 

Số 8 Biên Cương, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

6.120.669.584 

19 4100267660 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP AN 

BÌNH 

113 đường Trần Phú, 

Phường Bình Định, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

7.247.056.802 

20 4100511157 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH 

753 Âu Cơ, khu vực 7, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

7.590.752.396 

21 4100444006 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THƯƠNG THẢO 

Số 19 Trần Anh Tông, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

7.471.994.920 

22 4100510139 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN TINH BỘT 

Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ Hiệp, 

Huyện Phù Mỹ, Bình Định 
76.966.261 
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SẮN XUẤT KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

23 4100431631 
Công ty CP Sản xuất Đá 

Granite Phú Minh Trọng 

Lô A 15 B, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

2.517.439.152 

24 4100599539 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP 

HÙNG VƯƠNG 

Lô B1 Cụm công nghiệp 

Nhơn Bình, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

233.704.805 

25 4100665622 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI VIỄN DƯƠNG 

Số 567 Lạc Long Quân, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

376.748.078 

26 4100692055 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TÂN 

HIỀN SINH 

Tổ 1, khu vực 7, Phường 

Nhơn Phú, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

19.272.620 

27 4100816462 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH CHÂU 

Số 03 đường Lê Lai, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

5.440.909.944 

28 4100790599 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Thịnh Gia 

Tổ 7, Khu vực 1, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

626.259.987 

29 4101124369 
CÔNG TY TNHH 

THUẬN ĐỨC 4 

Tổ 9, Khu vực 6, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

220.565.839 

30 4101230938 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI QUÝ 

CHÂU 

Số 03, đường Lê lai, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

147.734.369 

31 4100258810-004 

Xí Nghiệp Lắp Máy Và 

Xây Dựng Quang Trung - 

Chi Nhánh Công Ty Cổ 

Phần Cơ Khí Và 

Lô B1, Khu công nghiệp Phú 

Tài, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

33.615.431 

32 4100477548 
Ban Quản lý Cảng cá 

Bình Định 

34A Trần Hưng Đạo(rẽvào), 

Phường Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

384.560.858 

33 4100519068 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

TRƯỜNG HUY 

Tổ 3 Khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

316.257.854 

34 4100524999 
Công Ty TNHH Tân 

Trung Nam 

Tổ 2, khu vực 2, Phường Bùi 

Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.232.109.256 
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35 4100560919 
Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Gia Hồ 

Quốc lộ 1A - tổ 5 - khu vực 

5, Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

72.609.633 

36 4100624746 
CÔNG TY TNHH SÔNG 

KÔN 

Lô MR4 Khu Công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

3.103.798.972 

37 4100663872 
Công Ty Cổ Phần Tiên 

Thuận 

278 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

1.257.510.613 

38 0104093672-034 

CHI NHÁNH BƯU 

CHÍNH VIETTEL BÌNH 

ĐỊNH - TỔNG CÔNG 

TY CỔ PHẦN BƯU 

CHÍNH VIETTEL 

Tầng 5 tòa nhà Viettel, số 01 

Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê 

Lợi, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

260.237.253 

39 5900230301-054 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HOÀNG KIM TÂY 

NGUYÊN TẠI BÌNH 

ĐỊNH 

Số 120 Lê Lợi, Phường Lê 

Lợi, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

497.072.326 

40 4300357978-001 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THÔNG TIN 

VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ 

MIỀN TRUNG TẠI 

BÌNH ĐỊNH 

Số 120 đường Diên Hồng, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

49.199.260 

41 4101219758 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI ĐẠI 

LÂM MỘC 

Số 172 đường Tây Sơn, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

1.298.051.465 

42 4101190040 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ HƯNG 

PHÁT 

Số 12 Mai Hắc Đế, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

111.557.860 

43 4101250564 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

LONG VÂN 

Đường Long Vân - Long 

Mỹ, Khu đô thị Long Vân - 

Long Mỹ, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

169.004.278 

44 4101344170 
CÔNG TY TNHH 

THANH PHÁT H Q 

Số 174 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

818.328.301 
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45 4101391477 
CÔNG TY TNHH BAN 

MAI 

Số 288C, tổ 10, Phường Tân 

Thịnh, Thành phố Thái 

Nguyên, Thái Nguyên 

14.945.083 

46 4101409526 

Công Ty TNHH Sản 

Xuất - Thương Mại Tân 

Nam Bình 

Số 556 đường Âu Cơ, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

282.497.353 

47 0106248709 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BOT BẮC BÌNH ĐỊNH 

VIỆT NAM 

Km 1148+1300 Quốc lộ 1, 

Phường Hoài Đức, Thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định 

3.199.782.730 

48 4101439432 

CÔNG TY TNHH 

DELTA GALIL VIỆT 

NAM 

Thôn Phú Kim, Xã Cát 

Trinh, Huyện Phù Cát, Bình 

Định 

2.156.334.645 

49 4101441054 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CẤP 

NƯỚC SENCO BÌNH 

ĐỊNH 

KV 8, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

4.568.871.432 

50 4101441833 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ 

HÒA 

Đường Điện Biên Phủ, Khu 

đô thị Phú Hòa, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

90.218.649 

51 4101444104 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

FLC QUY NHƠN GOLF 

& RESORT 

Khu số 4, Khu du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.490.573.156 

52 4100931793-003 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HÀO HƯNG 

PHÁT 

Lô A, Cụm Công nghiệp Tà 

Súc, Xã Vĩnh Quang, Huyện 

Vĩnh Thạnh, Bình Định 

1.049.869.208 

53 4101446479 

Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Trung Hiếu 

Số Ả Chung cư Hoàng Anh 

Gia Lai, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

29.250.065 

54 4101448275 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

MINH THÔNG 

QL 19, thôn Phú Sơn, 

Phường Nhơn Hòa, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

435.280.000 

55 4101448444 
Công Ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Phước Hưng 

Số 03 Lê Lai, Phường Ngô 

Mây, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

17.525.700 

56 4101453268 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NĂNG LƯỢNG BÌNH 

ĐỊNH 

Cụm Công nghiệp Đại 

Thạnh, Xã Mỹ Hiệp, Huyện 

Phù Mỹ, Bình Định 

47.329.374 

57 4101469275 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƯỚC GIẢI KHÁT FLC 

Điểm số 4 khu Du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 
62.269.040 
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Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

58 4101499819 
CÔNG TY CỔ PHẦN BI 

DI CI 

Số 327 Trần Phú, Phường 

Bình Định, Thị xã An Nhơn, 

Bình Định 

12.699.000 

59 4101506054 
CÔNG TY TNHH TS 

ĐQ 789 

Số 229/1 đường Lê Thanh 

Nghị, Phường Đống Đa, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

32.169.904 

60 4101521013 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI TLT 

93 Đào Tấn, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

28.384.248 

Tổng số 242.561.583.145 
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